	SỞ GD&ĐT SƠN LA
ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: HÓA HỌC

Ngày thi: 26/3/2022
Thời gian làm bài : 150 phút không kể thời gian phát đề


Cho nguyên tử khối H=1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Fe=56; Cu=64; Br=80; Ag=108; Ba=137.
Các chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu I: (5,0 điểm) 
1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
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2. Có 5 chất khí riêng biệt đựng trong 5 bình mất nhãn gồm H2S, H2, CO, CO2, SO2. Trình bày phương pháp hóa học nhện biết các chất khí trên (không được ngửi) và viết phương trình hóa học xảy ra.

3. Hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗm hợp chất rắn gồm CuO, ClCl3, MgCl2 và Al2O3, sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu II: (5,0 điểm)
[image: image261.wmf]¯

1. Để điều chế một số khí trong phòng thí nghiệm, người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

a) Trong số các khí sau: O2, NH3, CH4, thí nghiệm như hình vẽ bên có thể thu được khí nào? tại sao? 

b) Với chất khí không thu được bằng phương pháp trên , hãy đề xuất một cách khác để thu khí đó.

c) Khi lắp ống nghiệm lên giá sắt, vì sao phải lắp miệng ống nghiệm hơi chúc xuống?


d) Hãy viết 2 phương trình phản ứng điều chế O2 và 1 phương trình phản ứng điều chế CH4.
2. Viết 5 phương trình phản ứng khác nhau tạo thành CuSO4.

3. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
[image: image262.wmf]¾¾®

[image: image263.wmf]¾¾®

[image: image264.wmf]¾¾®

[image: image265.wmf]¾¾®

[image: image266.wmf]Û

[image: image267.wmf]Û

[image: image268.wmf]Þ

[image: image269.wmf]Þ

[image: image270.wmf]2

53

/

6

dBH

=


[image: image2.wmf](2)

23

22

(4)

(6)(7)(8)

2425334

(5)

325

CHClPVC

CH

CHCHOHCHCOOHCHCOONaCH

PECHCOOCH

¾¾®

¾¾®

¾¾®¾¾®¾¾®

¬¾¾


Câu III: (3,0 điểm) 
1. Hỗn hợp X gồm BaO, Al2O3 và FexOy. Cho X vào nước dư, thu được dung dịch A và phần không tan B. Tách phần không tan B, sục khí CO2 dư vào dung dịch A, thu được kết tủa D. Cho khí CO dư qua B nung nóng, thu được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần, còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMNO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Hòa tan hoàn toàn 25,9 gam hỗn hợp X gồm Al và FeCO3 trong 400 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y và 7,84 lít hỗn hợp khí Z.


a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Dẫn toàn bộ khí Z vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,5M, thu được m gam kết tủa. Tính m.


c) Cho từ từ đến hết V ml dung dịch NaOH 1M vào toàn bộ dung dịch Y, lọc kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 19,06 gam chất rắn. Tính V.

(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Câu IV: (3,0 điểm) 

1. Viết công thức cấu tạo của các chất từ A1 đến A10 trong các trường hợp sau (Với chất có hơn 1 công thức cấu tạo thì chỉ cần lấy 1 ví dụ minh họa):


a) Ankan A1 tác dụng với Cl2 (ánh sáng; tỷ lệ mol 1:1) thu được 3 sản phẩm monoclo.


b) Ankan A2 không đối xứng.


c) Ankađien A3 có hai nối đôi không liền nhau.


d) Akin A4 không tác dụng với AgNO3/NH3 (hay Ag2O/NH3).


e) Rượu (ancol) no A5, đa chức, mạch hở có số nhóm chức khác số nguyên tử cacbon.


g) Axit hữu cơ A6 mà muối của nó khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút thu được etilen.

h) Este A7 có số nguyên tử cacbon ít nhất.


i) Hidrocacbon A8 có 6 nguyên tử cacbon mà 6 nguyên tử cacbon đó ở vị trí giống nhau.


k) Hidrocacbon mạch hở A9 có 4 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử hidro.


l) Hợp chất hữu cơ A10 tạp chức, no, có công thức phân tử C3H6O3.

2. Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:


- Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 5,6 lít khí CO2 và 6,3 gam H2O. Xác định công thức phân tử hai rượu.


- Đun phần 2 với H2SO4 đặc, sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anken và hỗn hợp chất hữu cơ Z gồm: 3 ete và rượu dư. Dẫn Y vào dung dịch Br2 dư, thấy có 8 gam Br2 phản ứng và khối lượng bình brom tăng 1,68 gam. Để đốt cháy hoàn toàn Z cần bao nhiêu lít khí O2?

3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 1 anken X và 1 ankin Y thu được 15,68 lít khí CO2 và 9 gam H2O.


a) Xác định công thức cấu tạo của X, Y.


b) Trong một bình kín chứa 0,3 mol hỗn hợp A như trên, 0,6 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 bằng 53/6. Sục B vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z và m gam kết tủa. Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Tính m.
Câu V: (4,0 điểm) 

1. Cho 0,1 mol một chất hữu cơ mạch hở E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X, Y đều đơn chức và một rượu no Z (không còn sản phẩm nào khác). Khi đốt hoàn toàn 0,1 mol rượu Z cần 5,6 lít khí O2. Axit X no, khi đốt hoàn toàn a mol X thì số mol sản phẩm vượt quá 2a mol. Axit Y khong no, chỉ chứa một liên kết đôi C=C, có mạch cacbon phân nhánh. Đốt cháy hết hỗn hợp hai muối thu được ở trên tạo ra Na2CO3, CO2 và H2O. Cho toàn bộ khí CO2 và hơi nước sinh ra hấp thụ vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M, thu được 78,8 gam kết tủa.

Xác định công thức cấu tạo của rượu Z, của hai axit X, Y và của chất hữu cơ E.

2. 
a) Hòa tan hoàn toàn oxit kim loại MO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,05%. Xác định oxit kim loại MO.

b) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm M, MO và MxOy (M là kim loại ở phần 2.a) vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khac, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (không còn sản phẩm khử khác của lưu huỳnh). Cho từ từ 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Tính a.



* Lưu ý: 
- Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.





- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

---Hết---
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	Câu I: (5,0 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
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2. Có 5 chất khí riêng biệt đựng trong 5 bình mất nhãn gồm H2S, H2, CO, CO2, SO2. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất khí trên (không được ngửi) và viết phương trình hóa học xảy ra.

3. Hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm CuO, AlCl3, MgCl2 và Al2O3, sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


Hướng dẫn giải


1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
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Hướng dẫn giải

(1) FeS + H2SO4  
[image: image5.wmf]¾¾®

FeSO4 + H2S
[image: image6.wmf]­


(2) 2H2S + 3O2 dư 
[image: image7.wmf]0
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2SO2 + 2H2O (không cần nhiệt)
(3) SO2 dư+ NaOH 
[image: image8.wmf]¾¾®

 NaHSO3
(4) 2NaHSO3 + H2SO4 đặc 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Na2SO4 + 2H2O + 2SO2
[image: image10.wmf]­


(5) 2NaHSO3 + Ca(OH)2 
[image: image11.wmf]¾¾®

 Na2SO3+ CaSO3 + 2H2O 
(6) 2FeSO4 + 2H2SO4 đ  
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Fe2(SO4)3 + SO2 
[image: image13.wmf]­

+ 2H2O

(7) Fe2(SO4)3 + Fe  
[image: image14.wmf]¾¾®

3FeSO4
(8) Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 
[image: image15.wmf]¾¾®

2Fe(NO3)3 + 3BaSO4
[image: image16.wmf]¯


(9) Fe(NO3)3  + 3NaOH
[image: image17.wmf]¾¾®

Fe(OH)3 
[image: image18.wmf]¯

+ 3NaNO3
(10) 2Fe(OH)3 
[image: image19.wmf]0
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Fe2O3 + 3H2O

2. Có 5 chất khí riêng biệt đựng trong 5 bình mất nhãn gồm H2S, H2, CO, CO2, SO2. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất khí trên (không được ngửi) và viết phương trình hóa học xảy ra.

Hướng dẫn giải

- Dẫn lượng nhỏ các khí lần lượt qua nước vôi trong dư:


+ Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong là CO2 và SO2 (nhóm 1)
PTHH: SO2 + Ca(OH)2 
[image: image20.wmf]¾¾®

CaSO3
[image: image21.wmf]¯

+ H2O


            CO2 + Ca(OH)2 
[image: image22.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image23.wmf]¯

+ H2O
(- Dẫn lượng nhỏ các khí ở nhóm 1 lần lượt qua dung dịch Ca(OH)2:

 Chất khí nào làm đục nước vôi trong là CO2


 CO2 + Ca(OH)2 
[image: image24.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image25.wmf]¯

+ H2O)
+ Chất khí không hiện tượng là CO, H2, H2S (Nhóm 2)
(H2S có phản ứng nhưng không có hiện tượng)

PTHH: H2S + Ca(OH)2 
[image: image26.wmf]¾¾®

CaS + 2H2O

- Dẫn lượng nhỏ các khí ở nhóm 2 lần lượt qua dung dịch Pb(NO3)2:


+ Chất khí nào tạo kết tủa đen là H2S

PTHH: H2S + Pb(NO3)2 
[image: image27.wmf]¾¾®

PbS
[image: image28.wmf]¯

 + 2HNO3

+ Chất khí không hiện tượng là CO và H2 (Nhóm 2.1)
- Đốt cháy lượng nhỏ các khí nhóm 2.1, rồi dẫn sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư:


+ Chất khí nào đốt cháy tạo sản phẩm làm đục nước vôi trong là CO

PTHH: CO + O2 
[image: image29.wmf]0
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CO2 



 CO2 + Ca(OH)2 
[image: image30.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image31.wmf]¯

+ H2O


+ Chất khí đốt cháy tạo sản phẩm không làm vẫn đục nước vôi trong là H2
PTHH: 2H2 + O2 
[image: image32.wmf]0
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2H2O

3. Hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm CuO, AlCl3, MgCl2 và Al2O3, sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

- Cho hỗn hợp rắn CuO, AlCl3, MgCl2 và Al2O3 vào nước dư, thu được 

+ Chất rắn không tan A gồm CuO và Al2O3.

+ Dung dịch B chứa 2 muối AlCl3 và MgCl2.

- Lọc lấy A cho phản ứng với dung dịch NaOH dư:


PTHH: Al2O3 + 2NaOH 
[image: image33.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + H2O


Sau phản ứng thu được:


+ Chất rắn không tan là CuO 
[image: image34.wmf]¾¾®

lọc, sấy khô.


+ Dung dịch C chứa NaAlO2, NaOH dư 
[image: image35.wmf]¾¾®

dẫn CO2 dư vào dung dịch C


PTHH: CO2 + NaOH 
[image: image36.wmf]¾¾®

NaHCO3 


 NaAlO2 + CO2 + 2H2O
[image: image37.wmf]¾¾®

Al(OH)3
[image: image38.wmf]¯

+ NaHCO3

Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được Al2O3

PTHH: 2Al(OH)3 
[image: image39.wmf]0
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Al2O3 + 3H2O

- Cho dung dịch B phản ứng với NaOH dư:


PTHH: AlCl3 + 4NaOH 
[image: image40.wmf]¾¾®

NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O



MgCl2 + 2NaOH 
[image: image41.wmf]¾¾®

Mg(OH)2
[image: image42.wmf]¯

+ 2NaCl


+ Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Mg(OH)2 và dung dịch D chứa NaAlO2, NaCl, NaOH dư.


+ Lọc lấy kết tủa, rửa nhẹ, nhỏ từ từ dung dịch HCl vào đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì ngừng, cô cạn dung dịch
[image: image43.wmf]¾¾®

muối MgCl2

PTHH: Mg(OH)2 + 2HCl 
[image: image44.wmf]¾¾®

MgCl2 + 2H2O


 + Dẫn CO2 dư vào dung dịch D 

PTHH: CO2 + NaOH 
[image: image45.wmf]¾¾®

NaHCO3 



 NaAlO2 + CO2 + 2H2O
[image: image46.wmf]¾¾®

Al(OH)3
[image: image47.wmf]¯

+ NaHCO3
Lọc lấy kết tủa, rửa nhẹ, nhỏ từ từ dung dịch HCl vào đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì ngừng, cô cạn dung dịch
[image: image48.wmf]¾¾®

muối AlCl3
PTHH: Al(OH)3 + 3HCl 
[image: image49.wmf]¾¾®

AlCl3 + 3H2O
	Câu II: (5,0 điểm)
1. Để điều chế một số khí trong phòng thí nghiệm, người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.


a) Trong số các khí sau: O2, NH3, CH4, thí nghiệm như hình vẽ bên có thể thu được khí nào? Tại sao? 

b) Với chất khí không thu được bằng phương pháp trên , hãy đề xuất một cách khác để thu khí đó.


c) Khi lắp ống nghiệm lên giá sắt, vì sao phải lắp miệng ống nghiệm hơi chúc xuống?


d) Hãy viết 2 phương trình phản ứng điều chế O2 và 1 phương trình phản ứng điều chế CH4.

2. Viết 5 phương trình phản ứng khác nhau tạo thành CuSO4.

3. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):


[image: image50.wmf](2)
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Hướng dẫn giải

1. Để điều chế một số khí trong phòng thí nghiệm, người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.


a) Trong số các khí sau: O2, NH3, CH4, thí nghiệm như hình vẽ bên có thể thu được khí nào? Tại sao? 

b) Với chất khí không thu được bằng phương pháp trên , hãy đề xuất một cách khác để thu khí đó.


c) Khi lắp ống nghiệm lên giá sắt, vì sao phải lắp miệng ống nghiệm hơi chúc xuống?


d) Hãy viết 2 phương trình phản ứng điều chế O2 và 1 phương trình phản ứng điều chế CH4.

Hướng dẫn giải

 
a) Với mô hình thí nghiệm như hình vẽ, ta có thể thu được khí O2 và CH4 vì hai chất khí này rất ít tan trong nước (có thể thu khí bằng phương pháp “dời chỗ nước”)

b) Với NH3, ta có thể thu khí bằng phương pháp dời chỗ không khí (dời khí) và để úp bình như hình vẽ bên

(Do tỉ khối của NH3 đối với không khí: 
[image: image51.wmf]3
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NH3 nhẹ hơn không khí)

c) Để điều chế oxi hoặc CH4 bằng phương pháp nhiệt phân như hình vẽ, khi lắp ống nghiệm lên giá sắt, người ta lắp ống nghiệm sao cho miệng ống nghiệm hơi chúc xuống để đề phòng hỗn hợp có chất rắn ẩm, khi đun hơi nước sẽ không bị chảy ngược lại làm vỡ ống nghiệm.

d) 2 PTHH điều chế oxi


2KClO3  
[image: image52.wmf]0
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2KCl + 3O2
[image: image53.wmf]­




2KMnO4  
[image: image54.wmf]0
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K2MnO4 + MnO2 + O2
[image: image55.wmf]­



    1 PTHH điều chế CH4


CH3COONa + NaOH 
[image: image56.wmf]0
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Na2CO3 + CH4
[image: image57.wmf]­


2. Viết 5 phương trình phản ứng khác nhau tạo thành CuSO4.

Hướng dẫn giải: 5 PTHH tạo thành CuSO4:


Cu(OH)2 + H2SO4 
[image: image58.wmf]¾¾®

CuSO4 + 2H2O



CuO + H2SO4
[image: image59.wmf]¾¾®

CuSO4 + H2O



Cu + 2H2SO4 đặc 
[image: image60.wmf]¾¾®

CuSO4 + SO2
[image: image61.wmf]­

 + 2H2O



Cu2S + 6H2SO4 đặc 
[image: image62.wmf]¾¾®

2CuSO4 + 5SO2
[image: image63.wmf]­

 + 6H2O


Cu2O + H2SO4 loãng
[image: image64.wmf]¾¾®

CuSO4 + Cu + H2O

3. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
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Hướng dẫn giải:
(1) CH≡CH + HCl 
[image: image66.wmf]2
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 CH2=CHCl
(2) nCH2=CHCl 
[image: image67.wmf]0

,,

tpxt

¾¾¾®

(-CH2-CH-)n
                                                       Cl

(3) CH≡CH + H2 
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 CH2=CH2
(4) C2H4 + H2O 
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 C2H5OH
(5) C2H5OH  
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 C2H4 + H2O
(6) C2H5OH + O2  
[image: image71.wmf]mengiaám
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 CH3COOH + H2O
(7) CH3COOH + NaOH  
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 CH3COONa + H2O
(8) CH3COONa + NaOH 
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Na2CO3 + CH4
[image: image74.wmf]­


(9) nCH2=CH2 
[image: image75.wmf]0
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(-CH2-CH-)n
(10) CH3COOH + C2H5OH  
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 CH3COO C2H5 + H2O
	Câu III: (3,0 điểm) 
1. Hỗn hợp X gồm BaO, Al2O3 và FexOy. Cho X vào nước dư, thu được dung dịch A và phần không tan B. Tách phần không tan B, sục khí CO2 dư vào dung dịch A, thu được kết tủa D. Cho khí CO dư qua B nung nóng, thu được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần, còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMNO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Hòa tan hoàn toàn 25,9 gam hỗn hợp X gồm Al và FeCO3 trong 400 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y và 7,84 lít hỗn hợp khí Z.


a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.


b) Dẫn toàn bộ khí Z vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,5M, thu được m gam kết tủa. Tính m.


c) Cho từ từ đến hết V ml dung dịch NaOH 1M vào toàn bộ dung dịch Y, lọc kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 19,06 gam chất rắn. Tính V.

(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)


Hướng dẫn giải

1. Hỗn hợp X gồm BaO, Al2O3 và FexOy. Cho X vào nước dư, thu được dung dịch A và phần không tan B. Tách phần không tan B, sục khí CO2 dư vào dung dịch A, thu được kết tủa D. Cho khí CO dư qua B nung nóng, thu được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần, còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMNO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải:














PTHH:

BaO + H2O 
[image: image77.wmf]¾¾®

Ba(OH)2
Ba(OH)2 + Al2O3 
[image: image78.wmf]¾¾®

Ba(AlO2)​2 + H2O

Ba(AlO2)​2 + 2CO2 + 4H2O 
[image: image79.wmf]¾¾®

2Al(OH)3
[image: image80.wmf]¯

 + Ba(HCO3)2
Ba(OH)​2 + 2CO2  
[image: image81.wmf]¾¾®

Ba(HCO3)2

FexOy + yCO2 
[image: image82.wmf]0
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x Fe + yCO2
Al2O3 + 2NaOH
[image: image83.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + H2O

Fe + H2SO4
[image: image84.wmf]¾¾®

FeSO4 + H2
8H2SO4 + 2KMnO4 + 10FeSO4 
[image: image85.wmf]¾¾®

5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
2. Hòa tan hoàn toàn 25,9 gam hỗn hợp X gồm Al và FeCO3 trong 400 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y và 7,84 lít hỗn hợp khí Z.


a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.


b) Dẫn toàn bộ khí Z vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,5M, thu được m gam kết tủa. Tính m.


c) Cho từ từ đến hết V ml dung dịch NaOH 1M vào toàn bộ dung dịch Y, lọc kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 19,06 gam chất rắn. Tính V.

(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn giải:

a) nHCl = 2.0,4=0,8 (mol)

    nhh khí Z = 
[image: image86.wmf]7,84
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PTHH: 2Al + 6HCl 
[image: image87.wmf]¾¾®

 2AlCl3 + 3H2
               x                                     1,5x                (mol)


FeCO3 + 2HCl 
[image: image88.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2O + CO2
               y                                                    y     (mol)

             nAl = x (mol) 
[image: image89.wmf]Þ

mAl= 27x (g)
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= y (mol) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image92.wmf]3

FeCO

m

= 116y (g)

Dựa vào PTHH và đề bài, ta có hệ phương trình 

            1,5x + y = 0,35                  x=0,1

             27x + 116y = 25,9            y=0,2

%mAl=
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[image: image94.wmf]3
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b) nNaOH=0,2.0,4= 0,08 (mol)

    
[image: image95.wmf]2
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BaOH

n

= 0,2.0,5 = 0,1 (mol)

     
[image: image96.wmf]2
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= y= 0,2 (mol)

PTHH: Ba(OH)2 + CO2 
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BaCO3 + H2O 

(1)
               0,1           0,1         0,1

(mol)


2NaOH + CO2 
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Na2CO3 + H2O 

(2)
               0,08        0,04       0,04

(mol)


Na2CO3 + CO2 + H2O 
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2NaHCO3 

(3)

  0,04         0,04


(mol)


BaCO3 + CO2 + H2O 
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Ba(HCO3)2 

(4)

 0,02        0,02



(mol)
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= 0,2 –(0,1+0,04+0,04) = 0,02 (mol)
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BaCO

n

= 0,02 (mol) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image104.wmf]3
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= 0,1-0,02 = 0,08 (mol)
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BaCOthuñöôïc

m

= 0,08.197=15,76 (g)
c) 

PTHH: 2Al + 6HCl 
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 2AlCl3 + 3H2
              0,1      0,3           0,1                          
(mol)


FeCO3 + 2HCl 
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 FeCl2 + H2O + CO2
              0,2           0,4          0,2                                  (mol)
                          AlCl3 (0,1 mol)
Dung dịch Y     FeCl2 (0,2 mol)
                          HCl dư (
[image: image108.wmf]HCldö
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Trường hợp 1: NaOH phản ứng vừa đủ tạo 19,06 gam kết tủa

PTHH: FeCl2 + 2NaOH 
[image: image109.wmf]®

 Fe(OH)2 + 2NaCl
(5)
              0,2          0,4              0,2        
   (mol)

            AlCl3 + 3NaOH  
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 Al(OH)3 + 3NaCl
(6)
              0,06       0,18             0,06

   (mol)


4Fe(OH)2 + O2 
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2Fe2O3 + 4H2O
(7)

  0,2                                0,1                   (mol)


2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O

(8)

  0,06                    0,03                           (mol)
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Theo PTHH (8) 
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Trường hợp 1: NaOH phản ứng tạo kết tủa cực đại, sau đó NaOH vừa đủ hòa tan một phần kết tủa còn lại 19,06 gam
PTHH: FeCl2 + 2NaOH 
[image: image118.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2 + 2NaCl
(5)
              0,2          0,4              0,2        
   (mol)

            AlCl3 + 3NaOH  
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 Al(OH)3 + 3NaCl
(6)
              0,1          0,3              0,1

   (mol)


Al(OH)3 + NaOH  
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 NaAlO2 + 2H2O
(9)

             0,04           0,04                                     (mol)


4Fe(OH)2 + O2 
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2Fe2O3 + 4H2O
(7)

  0,2                                0,1                   (mol)


2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O

(8)

  0,06                    0,03                           (mol)
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nNaOH=0,4 + 0,3 + 0,04 = 0,74 (mol) 
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	Câu IV: (3,0 điểm) 

1. Viết công thức cấu tạo của các chất từ A1 đến A10 trong các trường hợp sau (Với chất có hơn 1 công thức cấu tạo thì chỉ cần lấy 1 ví dụ minh họa):


a) Ankan A1 tác dụng với Cl2 (ánh sáng; tỷ lệ mol 1:1) thu được 3 sản phẩm monoclo.


b) Ankan A2 không đối xứng.


c) Ankađien A3 có hai nối đôi không liền nhau.


d) Akin A4 không tác dụng với AgNO3/NH3 (hay Ag2O/NH3).


e) Rượu (ancol) no A5, đa chức, mạch hở có số nhóm chức khác số nguyên tử cacbon.


g) Axit hữu cơ A6 mà muối của nó khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút thu được etilen.


h) Este A7 có số nguyên tử cacbon ít nhất.


i) Hidrocacbon A8 có 6 nguyên tử cacbon mà 6 nguyên tử cacbon đó ở vị trí giống nhau.


k) Hidrocacbon mạch hở A9 có 4 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử hidro.


l) Hợp chất hữu cơ A10 tạp chức, no, có công thức phân tử C3H6O3.

2. Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:


- Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 5,6 lít khí CO2 và 6,3 gam H2O. Xác định công thức phân tử hai rượu.


- Đun phần 2 với H2SO4 đặc, sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anken và hỗn hợp chất hữu cơ Z gồm: 3 ete và rượu dư. Dẫn Y vào dung dịch Br2 dư, thấy có 8 gam Br2 phản ứng và khối lượng bình brom tăng 1,68 gam. Để đốt cháy hoàn toàn Z cần bao nhiêu lít khí O2?

3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 1 anken X và 1 ankin Y thu được 15,68 lít khí CO2 và 9 gam H2O.


a) Xác định công thức cấu tạo của X, Y.


b) Trong một bình kín chứa 0,3 mol hỗn hợp A như trên, 0,6 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 bằng 53/6. Sục B vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z và m gam kết tủa. Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Tính m.


Hướng dẫn giải

1. Viết công thức cấu tạo của các chất từ A1 đến A10 trong các trường hợp sau (Với chất có hơn 1 công thức cấu tạo thì chỉ cần lấy 1 ví dụ minh họa):


a) Ankan A1 tác dụng với Cl2 (ánh sáng; tỷ lệ mol 1:1) thu được 3 sản phẩm monoclo.


b) Ankan A2 không đối xứng.


c) Ankađien A3 có hai nối đôi không liền nhau.


d) Akin A4 không tác dụng với AgNO3/NH3 (hay Ag2O/NH3).


e) Rượu (ancol) no A5, đa chức, mạch hở có số nhóm chức khác số nguyên tử cacbon.


g) Axit hữu cơ A6 mà muối của nó khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút thu được etilen.


h) Este A7 có số nguyên tử cacbon ít nhất.


i) Hidrocacbon A8 có 6 nguyên tử cacbon mà 6 nguyên tử cacbon đó ở vị trí giống nhau.


k) Hidrocacbon mạch hở A9 có 4 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử hidro.


l) Hợp chất hữu cơ A10 tạp chức, no, có công thức phân tử C3H6O3.

Hướng dẫn giải:

a) A1: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
PTHH: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 + Cl2 
[image: image127.wmf]1:1
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CH2Cl-CH2-CH2-CH2-CH3 + HCl



 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 + Cl2 
[image: image128.wmf]1:1

aùnhsaùng

¾¾¾¾®

CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 + HCl



 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 + Cl2 
[image: image129.wmf]1:1
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CH3-CH2-CHCl-CH2-CH3 + HCl

A2: CH2=CH-CH3
A3: CH2=CH-CH=CH2
A4: CH3-C≡C-CH3

A5: CH2(OH)-CH2-CH​2(OH)

A6: CH2=CH-COOH

PTHH: CH2=CH-COONa + NaOH 
[image: image130.wmf]0
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CH2=CH2 + Na2CO3
A7: HCOOCH3
A8: [image: image131.png]


 (C6H6)

A9: CH≡C-C≡CH

A10: HOCH2COOCH3
2. Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:


- Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 5,6 lít khí CO2 và 6,3 gam H2O. Xác định công thức phân tử hai rượu.


- Đun phần 2 với H2SO4 đặc, sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anken và hỗn hợp chất hữu cơ Z gồm: 3 ete và rượu dư. Dẫn Y vào dung dịch Br2 dư, thấy có 8 gam Br2 phản ứng và khối lượng bình brom tăng 1,68 gam. Để đốt cháy hoàn toàn Z cần bao nhiêu lít khí O2?

Hướng dẫn giải:


- Phần 1: 

[image: image132.wmf]2

5,6

0,25()

22,4

CO

nmol

==

; 
[image: image133.wmf]2

6,3

0,35()

18

HO

nmol

==

 


[image: image134.wmf]22

COHO

nn

Þ<Þ

hai ancol thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở

Gọi CT của ancol thứ nhất là CnH2n+2O (n≥1, n nguyên)

       CT của ancol thứ hai là CmH2m+2O (m=n+1)
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CT chung của 2 ancol là 
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PTHH: 
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                                                    0,25       0,35       (mol)
Theo PTHH ta có 
[image: image138.wmf]0,350,25.(1)2,5
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n=2; m=3
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CTPT hai ancol là C2H6O và C3H8O.


- Phần 2         
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PTHH: 
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Từ PTHH và đề bài, ta có hệ phương trình

            2x + 3y = 0,25                  x=0,05

             3x + 4y = 0,35            y=y=0,05
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                       2 anken C2H4 và C3H6  có khối lượng 1,68 g =mbình brom tăng; nhh 2anken=
[image: image145.wmf]2
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                                                 ancol dư
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 t (mol)            28k + 42t = 1,68              t = 0,02
                                               C2H5OH – 0,02 mol
Để tạo hỗn hợp Z
[image: image148.wmf]Þ

 nancol
                                             C3H7OH – 0,03 mol
            
2C2H5OH 
[image: image149.wmf]0
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C2H5OC2H5 + H2O

      2a                                           a

2C3H7OH 
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      2b                                         b

C2H5OH + C3H7OH 
[image: image151.wmf]0
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C2H5OC3H7 + H2O

                   c                c                                           c
                       a mol C2H5OC2H5; b mol C3H7OC3H7; c mol C2H5OC3H7
Hỗn hợp Z

                       d mol C2H5OH dư; e mol C3H7OH dư
Ancol no, đơn chức, mạch hở và ete no, đơn chức, mạch hở có cùng dạng CTTQ là CxH2x+2O 

Khi đốt cháy 

PTHH: 
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                                                          a mol C2H5OC2H5 – 6a mol O2
                                                                b mol C3H7OC3H7 – 9b mol O2

[image: image153.wmf]Þ

số mol O2 dùng để đốt cháy Z     c mol C2H5OC3H7​ – 7,5c mol O2
                                                          d mol C2H5OH – 3d mol O2
                                                          e mol C3H7OH – 4,5 e mol O2
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[image: image155.wmf]2537
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(= số mol O2 để đốt cháy hỗn hợp ancol phản ứng tạo Z)
   
= 3.0,02+4,5.0,03=0,195 (mol)

[image: image156.wmf]2
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3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 1 anken X và 1 ankin Y thu được 15,68 lít khí CO2 và 9 gam H2O.


a) Xác định công thức cấu tạo của X, Y.


b) Trong một bình kín chứa 0,3 mol hỗn hợp A như trên, 0,6 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 bằng 53/6. Sục B vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z và m gam kết tủa. Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Tính m.
Hướng dẫn giải:

a) Gọi 
CT của anken X là CnH2n (n≥2,  n nguyên)

CT của ankin Y là CmH2m-2 (m≥2,  m nguyên)
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PTHH: CnH2n + 
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CmH2m-2 + 
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Nhận xét: đốt cháy hoàn toàn anken 
[image: image163.wmf]Þ
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   đốt cháy hoàn toàn ankin 
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Suy ra, chênh lệch số mol CO2 và số mol nước khi đốt cháy hỗn hợp là do ankin gây ra
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= 0,7 – 0,5 = 0,2 (mol)

nanken= 0,3 – 0,2 = 0,1 (mol)

Từ PTHH, ta có 0,1n+0,2m=0,7 
[image: image169.wmf]Þ
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CTPT anken X là C3H6 
[image: image172.wmf]Þ

CTCT X là CH2=CH-CH3
     CTPT ankin Y là C2H2
[image: image173.wmf]Þ

CTCT Y là CH≡CH
b)                                                              C3H8                                     m (g) kết tủa Ag2C2
        0,1 mol C3H6                                    C3H6

        0,2 mol C2H2   
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dB/H2=
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image178.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image179.wmf]53
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mhh ban đầu=0,1.42+0,2.26+0,6.2=10,6 g = mhhB (theo định luật bảo toàn khối lượng)

nhhB=
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Hỗn hợp Z phản ứng với vừa đủ 0,1 mol Br2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image186.wmf]Þ

trong hỗn hợp B, 
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Lại có: 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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PTHH: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3   
[image: image191.wmf]®

  CAg≡CAg 
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 + 2NH4NO3   

               0,05                                                   0,05                                (mol)
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	Câu V: (4,0 điểm)

1. Cho 0,1 mol một chất hữu cơ mạch hở E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X, Y đều đơn chức và một rượu no Z (không còn sản phẩm nào khác). Khi đốt hoàn toàn 0,1 mol rượu Z cần 5,6 lít khí O2. Axit X no, khi đốt hoàn toàn a mol X thì số mol sản phẩm vượt quá 2a mol. Axit Y không no, chỉ chứa một liên kết đôi C=C, có mạch cacbon phân nhánh. Đốt cháy hết hỗn hợp hai muối thu được ở trên tạo ra Na2CO3, CO2 và H2O. Cho toàn bộ khí CO2 và hơi nước sinh ra hấp thụ vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M, thu được 78,8 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của rượu Z, của hai axit X, Y và của chất hữu cơ E.

2. 
a) Hòa tan hoàn toàn oxit kim loại MO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,05%. Xác định oxit kim loại MO.


b) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm M, MO và MxOy (M là kim loại ở phần 2.a) vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (không còn sản phẩm khử khác của lưu huỳnh). Cho từ từ 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Tính a.




Hướng dẫn giải

1. Cho 0,1 mol một chất hữu cơ mạch hở E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X, Y đều đơn chức và một rượu no Z (không còn sản phẩm nào khác). Khi đốt hoàn toàn 0,1 mol rượu Z cần 5,6 lít khí O2. Axit X no, khi đốt hoàn toàn a mol X thì số mol sản phẩm vượt quá 2a mol. Axit Y không no, chỉ chứa một liên kết đôi C=C, có mạch cacbon phân nhánh. Đốt cháy hết hỗn hợp hai muối thu được ở trên tạo ra Na2CO3, CO2 và H2O. Cho toàn bộ khí CO2 và hơi nước sinh ra hấp thụ vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M, thu được 78,8 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của rượu Z, của hai axit X, Y và của chất hữu cơ E.

Hướng dẫn giải:

* Tìm CT của E

nNaOH=2.0,1=0,2 (mol)

0,1 mol E + 0,2 mol NaOH 
[image: image194.wmf]®

 Hỗn hợp muối của 2 axit no, mạch hở + rượu no Z


[image: image195.wmf]Þ

E là este no, hai chức, mạch hở.

Gọi CTPT của Z là CnH2n+2O2 (n≥2, n nguyên)

Đốt cháy Z thu được 
[image: image196.wmf]2
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PTHH: 
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                       0,1           0,25                                               (mol)
Từ PTHH suy ra 0,25=
[image: image198.wmf]31
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n=2

CTCT của Z là CH2(OH)CH2(OH)

* Tìm CT của X, Y

Gọi CTPT của axit X là CmH2mO2 (m≥0, m nguyên)
Đốt cháy X, ta có PTHH 
[image: image200.wmf]0
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[image: image201.wmf]Þ

m>1 
Axit Y không no, chỉ chứa một liên kết đôi C=C, có mạch cacbon phân nhánh 
[image: image202.wmf]Þ

Số C của Y≥4 
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Sơ đồ phản ứng E + 2NaOH 
[image: image205.wmf]®

 C2H4(OH)2 + Muối của X + Muối của Y

                         0,1       0,2               0,1                0,1                0,1          (mol)
Gọi muối của X là CmH2m-1O2 Na (m≥2, m nguyên)

Gọi muối của Y là CkH2k-3O2 Na (k≥4, k nguyên)
Đốt cháy hỗn hợp muối của X và Y, ta có

Sơ đồ phản ứng: 
[image: image206.wmf]0

2

,

2122322

2(21)(21)

Ot

mm

CHONaNaCOmCOmHO

+

-

¾¾¾®+-+-





0,1                                                ≥0,15                              
(mol)



0,1



   0,1(2m-1)/2


(mol)



       
[image: image207.wmf]0

2

,

2322322

2(21)(23)

Ot

kk

CHONaNaCOkCOkHO

+

-

¾¾¾®+-+-



                        0,1
                                         ≥0,35


(mol)



0,1



  0,1(2k-1)/2

[image: image208.wmf]Þ
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[image: image211.wmf]Þ

phản ứng với Ba(OH)2 tạo hai muối
PTHH: CO2 + Ba(OH)2 
[image: image212.wmf]®

 BaCO3 + H2O

            0,45      0,45              0,45                 (mol)

CO2 + BaCO3 + H2O 
[image: image213.wmf]®

 Ba(HCO3)2
            0,05      0,05
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[image: image215.wmf]2

COthuñöôïc

n

= 0,45+0,05=0,5 (mol) 
[image: image216.wmf]Þ

0,1(2m-1)/2+ 0,1(2k-1)/2 = 0,5
[image: image217.wmf]Þ

m+k=6

Suy ra m=2; k=4

X có CTCT là CH3COOH; Y có CTCT là CH2=C(CH3)-COOH
2. 
a) Hòa tan hoàn toàn oxit kim loại MO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,05%. Xác định oxit kim loại MO.


b) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm M, MO và MxOy (M là kim loại ở phần 2.a) vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (không còn sản phẩm khử khác của lưu huỳnh). Cho từ từ 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Tính a.

Hướng dẫn giải:

a) dung dịch H2SO4 20% (20gam H2SO4 nguyên chất trong 100gam dung dịch H2SO4)

Giả sử có 20 H2SO4 nguyên chất tham gia phản ứng 
[image: image218.wmf]Þ
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PTHH: MO + H2SO4 
[image: image220.wmf]¾¾®

 MSO4 + H2O
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 M
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56 
[image: image227.wmf]Þ

 M là Fe
b) m gam hỗn hợp X (Fe, FeO, FexOy) + HCl dư 
[image: image228.wmf]®

a (mol) H2 và 31,19 gam muối (FeCl2, FeCl3)

    m gam hỗn hợp X (Fe, FeO, FexOy) + 0,55 mol H2SO4 đặc, nóng 
[image: image229.wmf]®

dd Y + 0,14 mol SO2 

                                                                                                                            (spk duy nhất)
   dd Y + 400 ml NaOH 1M 
[image: image230.wmf]®

10,7 gam Fe(OH)3

[image: image231.wmf]3
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; nNaOH = 1.0,4 = 0,4 (mol)
PTHH: Fe2(SO4)3 + 6NaOH 
[image: image232.wmf]®

2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
                                    0,3               0,1                         (mol)
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H2SO4 còn dư, 
[image: image235.wmf]24
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PTHH: H2SO4 + 2NaOH 
[image: image236.wmf]®

Na2SO4 + 2H2O

              0,05           0,1                                   (mol)

hhX + H2SO4 đặc, nóng 
[image: image237.wmf]®

dd Y + 0,14 mol SO2
Mỗi 1 phân tử muối Fe2(SO4)3 có 3 gốc SO4, 2 nguyên tử Fe; mỗi phân tử H2SO4 có 1 gốc SO4
Bảo toàn nguyên tố S, ta có: 
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)

4

24242

3

4

2

/

 

HSOà

FeSO

banñauHSOdöSO

goácSO

nnnn

=--

 =0,55-0,05-0,14 =0,36(mol)

[image: image239.wmf]Þ

 
[image: image240.wmf](

)

24

3

/

 

0,36

.20,24()

3

F

e

eSO

F

nmol

==


m gam hỗn hợp X (Fe, FeO, FexOy) + HCl dư 
[image: image241.wmf]®

a (mol) H2 + 31,19 gam muối (FeCl2, FeCl3)
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FeCl

n

=

 x (mol)            x + y = nFe=0,24                              x = 0,22
           
[image: image243.wmf]3

FeCl

n

=

 y (mol)            127x + 162,5y = 31,19                     y = 0,02

Bảo toàn nguyên tố Cl, ta có nHCl=
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Xem hỗn hợp X gồm 2 nguyên tố Fe và O, khi phản ứng với H2SO4 đặc, ta có
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0,72 = 2t + 0,28 
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t = 0,22 (mol)




hhX + HCl 
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a (mol) H2 + H2O + FeCl2 + FeCl3
Bảo toàn nguyên tố H, ta có 
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Hỗn hợp X


BaO, Al2O3 và FexOy











+ H2O dư





BaO + H2O � EMBED Equation.DSMT4  ���Ba(OH)2


Ba(OH)2 + Al2O3 � EMBED Equation.DSMT4  ���Ba(AlO2)�2 + H2O





Dung dịch A


Ba(OH)2, Ba(AlO2)2 











Rắn B


Al2O3 và FexOy











+ CO2 dư





+ CO dư, t0 





FexOy + yCO2 � EMBED Equation.DSMT4  ���x Fe + yCO2








Kết tủa D


Al(OH)3











Rắn E


Al2O3 và Fe











Ba(AlO2)�2 + 2CO2 + 4H2O � EMBED Equation.DSMT4  ���2Al(OH)3� EMBED Equation.DSMT4  ��� + Ba(HCO3)2


Ba(OH)�2 + 2CO2  � EMBED Equation.DSMT4  ���Ba(HCO3)2








+ NaOH dư 





Rắn G


Fe











Fe + H2SO4� EMBED Equation.DSMT4  ���FeSO4 + H2





Al2O3 + 2NaOH� EMBED Equation.DSMT4  ���2NaAlO2 + H2O





+ H2SO4 loãng, dư





Dung dịch


FeSO4, H2SO4 











+ dung dịch KMnO4





8H2SO4 + 2KMnO4 + 10FeSO4 � EMBED Equation.DSMT4  ���5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O





Gọi





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Gọi





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Hỗn hợp Z








� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Gọi





hh đầu





� EMBED Equation.DSMT4  ���





phản ứng





(hhB –C2H2)





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���
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